
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG
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1 205388888  Thân Thị  Mơ 01/11/1990 Quảng Nam 27CSC1

2 24202206422  Lê Thị Bích  Ngà 19/02/2000 Quảng Ngãi 27CSC1

3 24202215954  Vương Thị Hồng  Ngân 06/10/2000 Gia Lai 27CSC1

4 24202602283  Trần Thị  Nguyệt 22/03/2000 Quảng Trị 27CSC1

5 24202604896  Nguyễn Thị Hiền  Nhi 01/01/2000 Quảng Bình 27CSC1

6 24202607208
 Hoàng Nguyễn
Phương

 Nhi 10/09/1999
Thừa Thiên

Huế
27CSC1

7 24217215409  Lê Phú  Phong 25/12/2000 Đà Nẵng 27CSC1

8 24207106564  Nguyễn Thị Minh  Phương 02/04/2000 Đà Nẵng 27CSC1

9 24217104385  Phạm Công  Thạch 05/11/2000 Đà Nẵng 27CSC1

10 24202604184
 Nguyễn Trần
Phương

 Thảo 05/12/2000 Đà Nẵng 27CSC1

11 24205113224  Hồng Thị  Thảo 03/07/2000 Quảng Nam 27CYC2

12 24202715816  Trương Thị Thúy  Thình 30/11/2000 Gia Lai 27CYC2

13 24203105782  Nguyễn Thị Thùy  Trâm 12/12/2000 Quảng Nam 27CYC2

14 25202111722  Phan Lê Khánh  Hiệp 21/10/2001 Quảng Trị 27SBN1

15 25202113965  Hồ Thị Mai  Sim 14/03/2001 Nghệ An 27SBN1

16 2321717334  Vũ Phúc  Thắng 19/07/1999 Đà Nẵng 27SBN1

17 24205100606  Nguyễn Như  Quỳnh 22/02/2000 ĐăkLăk 27TYC4

18 24205105534  Võ Dương  Vy 17/07/2000 Bình Định 27TYC4
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1 24203207290
 Nguyễn Phạm
Thanh

 Thủy 04/03/2000 Quảng Nam 27CSC1

2 24203113681  Nguyễn Lưu Thị Mỹ Tiên 09/03/2000 Đà Nẵng 27CSC1

3 25207115837  Trần Thị Bảo  Hiếu 07/11/2001 Quảng Nam 27CYC2

4 24205105877  Cao Thúy  Kiều 15/03/2000 Gia Lai 27CYC2

5 24202107091  Nguyễn Thị Hương  Ly 11/03/2000 Quảng Nam 27CYC2

6 24271703010  Nguyễn Hoàng  Nam 20/04/1996 27CYC2

7 24207211753  Võ Anh  Ngọc 04/07/2000 Quảng Nam 27CYC2

8 24202112407  Nguyễn Thị Hồng  Phước 16/06/2000 Quảng Ngãi 27CYC2

9 24201200817  Trần Thị Thanh  Tâm 26/05/1999 Quảng Nam 27CYC2

10 24207101851  Võ Thị Phương  Thanh 01/12/2000 Quảng Ngãi 27CYC2

11 24207213216  Đặng Thị Thu  Thảo 19/06/2000 Quảng Nam 27SBN1

12 24202715232  Nguyễn Thị Bích  Trâm 24/10/2000 Đà Nẵng 27SBN1

13 24203105145  Lê Trần Ngọc  Trâm 22/08/2000 Quảng Nam 27SBN1

14 24207102453  Trần Thị Aí  Trâm 22/12/2000 Quảng Nam 27SBN1

15 2320322962  Bùi Hoàng Bảo  Uyên 08/08/1999 Phú Yên 27SBN1

16 2321713607  Nguyễn Tiến  Vương 09/09/1999 Đà Nẵng 27SBN1

17 24207116188  Nguyễn Hà  Yên 26/01/2000 Phú Thọ 27SBN1

18 24207206660  Đặng Bảo  Ngọc 05/01/2000 Quảng Trị 27TYC4
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